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uigeli.xyz PE ON TAP CUOI HQC KY I
PE 1 NAM HOC 2024-2025
KET NOI TRI THUC

A. TRAC NGIEM: 4,0 diém

Chon phuwong an tra loi dung cho cdc cau sau:

Caul: Ki ning trong viéc tién hanh thi nghi¢m la

A. quan sat, do.

B. quan sat, phan loai , lién hé.

C. quan sat, do, du doan, phan loai, lién hé.

D. do, du doan, phan loai , lién hé.

Céu 2: C6 nhirng hat nao duoc tim thdy trong hat nhan cta nguyén t?
A. Cac hat mang dién tich am (electron).

B. Céc hat neutron va hat proton.

C. Céc hat neutron khong mang dién.

D. Hat nhan nguyén tir khong chira hat nao bén trong.

Céu 3: Don vi tinh dé tinh khéi lvgng ctia mot nguyén tir theo don vi qudc té
amu (don vi khéi luong nguyén tir) 1a

A. Gam. B. Kilogam. C. dvC. D.
Tan.
Cau 4: Trong 6 nguyén t0 sau, con so 23 cho biét dicu gi?
1
Na
Sodium
23

A. Khéi luong nguyén tir cia nguyén to.

B. Chu ki cta nd.

C. S6 nguyén tr cia nguyeén t6.

D. S6 tht ty cta nguyén t6.
Cau 5: Hat dai dién cho chit 1a
A. nguyén tu. B. phéan tu. C. electron.

D. proton.

Cau 6: Cong thurc hoa hoc ciia mot chét bao gém
A. Ki hi¢u hoa hoc cua cac nguyén t6 tao nén chat.
B. Chi s6 cua cc nguyén t6 tao nén chat
C. Ki hi¢u hoa hoc cua cac nguyén t va chi s6 chi s6 luong nguyén tir
ctia mdi nguyén td trong mot phan tr chat.

D. Ki hiéu hod hoc ctia cic nguyén td va hoa tri cia mdi nguyén t6 tao nén chat.

Cau 7: Toc d6 cua vat la

A. Quang duwong vat di duwgec trong 1s.

B. Thoi gian vat di hét quang duong 1m.

C. Quang duong vat di duoc.

D. Thoi gian vat di hét quing dudng.

Cau 8: Pon vj cua tdc do 1a

A. m/s.

B. m/h.
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C. km/s.
D. dm/h.
Cau 9: Dung cu nao dudi day dung dé do toc do ciia mot vat?
A. Nhiét ké.
B. Bong ho do thoi gian hién s6 va cong quang.
C.Can.
D. Lyc ké.
Cau 10: Mudn do duoc tdc dd ciia mot vat di trén mot quang duong nao
do, ta phai do
A. d6 dai quing dudng va thoi gian vat di hét quing dudng do.
B. d6 dai quang duong ma vat do phai di.
C. thoi gian ma vat d6 di hét quing duodng.
D. quing dudng va huéng chuyén dong cua vat.
Cau 11: Bon vi dung dé do d6 cao cua am 1a
A. dB. B. Hz. C. Niu ton.
D. kg.
Céu 12: Méy tinh cim tay s dung nang luong mit troi di chuyén hoa ning
luong 4nh sang thanh
A. dién nang.
B. nhiét nang.
C. hoéd nang.
D. co nang.
Céu 13: Pai luong ndo sau day cho biét mac do nhanh hay cham cta chuyén
dong?
A. Quang duong.
B. Thoi gian chuyén dong.
C. Van tdc.
D. C4 3 dai lugng trén.
Cau 14: Khi c6 phan xa khuéch tan ta thdy anh cta vat nhu thé nao?
A. Anh cua vat nguoc chiéu.
B. Anh ctia vat cliing chiéu.
C. Anh cua vat quay mot goc bat ki.
D. Khong quan sat dugc anh cia vat.
Céu 15: D) thi quing duong - thoi gian cta chuyén dong c6 téc d6 khong dodi
co dang la duong gi?
A. Puong thang.
B. Duong cong.
C. Duong tron.
D. Puong gap khuc.
Cau 16: Hién tuong phan xa khuéch tan khac hién tuong phan xa guong nhu
thé nao?
A. Hién tuong phan xa khuéch tan quan sat dugc anh cua vat con hién tuong
phéan xa guong thi khong.
B. Hién twong phan xa khuéch tan khong quan sit dwoce anh ciia vat con
hién twgng phin xa gwong thi cé.
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C. Khi chiéu chum tia sang song song dén bé mit nhin thi bi phan xa theo mot
huong ddi v&i hién tuong phan xa khuéch tan va theo moi hudéng ddi vai hién
tuong phan xa guong.

D. C4 A va C déu dung.

A.PHAN TU LUAN ( 6 diém)

Cau 17: (1,0 diém)

Trinh bay khai niém vé nguyén té héa hoc? Khi carbon dioxide luén co
thanh phan nhu sau: ¢t 1 phan khéi luong carbon ¢ twong tng 2,667 phan khoi
luong oxygen. Hay 1ap cong thirc hoa hoc ciia khi carbon dioxide, biét khdi
lugng phan tr cua no 1a 44 amu.

Cau 18: (1,5 diém)
a. Noi toc d6 cua 6 t6 1a 35 km/h c6 ¥ nghia gi?
b. Trinh bay cach tinh tbc do cua nguoi di xe dap trong Hinh 8.1.

t=10 t= 10 s
X - B S £ = S Swe — — N - B

4 Hinh 8.1. Chuyén déng ciia mat ngudi di xe dap

Cau 19: (2,0 diém)
a. Giai thich &m tir mot day dan ghi — ta duoc gay truyén dén tai ta nhu thé nao?
b. Véi dung cu thi nghi¢m gém: mot it hat gao mot cai bat st mdt thia inox mat
cai chao bang kim loai; mot mang nylon boc thirc an; vai day cao su. Hay thiét
ké phuong an thi nghiém chtmng to rang khi dung thia inox g6 vao day chao phat
ra &m thanh dudi dang song am c6 thé truyén qua khong khi t6i mang nylon
cang trén mi¢ng bat su.
Cau 20: (1,5 diém)

Trén hinh 13.1 v& mot tia sang SI chiéu téi mot gwong phang. Goc tao bai
tia SI v6i mat guong bang 45° .
a. Hay vé tiép tia phan xa
b.Tinh dd 16n cua géc phan xa.

S5

I
R AR

Hinh 13.1
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DAP AN

A. Tric nghiém khach quan (4 diém). Mdi ciu chon ding dwoe 0,25d

Cau 1 2 3 4 [S |6 |7 |8 (9 [10 [11 (12 |13 |14 |15 |16
Papan |C B [C |[A B |C A ABI|A B I|A |C D A B
B. Ty luin. (6 diém)
Cau Dap an Piém
17 |- Nguyén t6 hoa hoc 13 tip hop nhiing nguyén tir cung loai, co| 0,5
(1,0 |cung s6 P trong hat nhan.
diém) CxOy, 22X 12x 2,567 o x=1;y=2 0,25
CTDG: (COz)Il =44 amu => CTHH: CO, 0,25
18 |[Noitdc do6 cua 6 t6 la 36km/h c6 nghia trong 1h 6 t6 di 0,5
(1,5 |dugc quang duong 36km.
diem) | Xac dinh quang dudng chuyén dong cua ngudi di xe 0,5
dap tlr A dén B: s = 30 m. Xac dinh thai gian chuyén
dong cua ngudi di xe daptr AdénB:t=tB —tA =10-0
=10s.
- Xac dinh quang duong ngudi di xe dap 0,5
di dugc trong 1s:s:t1=30:10=3 m.
19 |a. 0,5
(2,0 |- Am tir mot day dan ghi — ta duoc gay truyén dén tai ta bang
diém) |cach: Khi day dan dao dong lam cho 16p khong khi tiép xtic véi
n6 dao dong theo.

- Lop khong khi dao dong nay lai lam cho 16p khong khi ké tiép | 0,5
no dao dong. Cur thé, cac dao dong cta ngudn am dugce khong khi
truyén ti tai ta, lam cho mang nhi dao dong khién ta cam nhan
duoc 4m phét ra tir ngudn am.

b. 0,5
Bit mang nylon cdng trén miéng bat su, rac vai hat gao lén trén.
Dung thia inox go manh vao day chdo cho phat ra am thanh &
gan miéng bat. Quan sat nhirng hat gao trén mang nylon ¢ bi
nay lén khong.
Néu nhirng hat gao bi ndy 1én, diéu d6 ching té day chao phatra | 0,5
am thanh dudi dang song am co thé truyén qua khong khi t6i
mang nylon cang trén miéng bat st
20 0,5
(1,5
diém)
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1,0
Theo dinh luat phan xa anh sang:
Géc t6i = géc phan xa

Mai=90° - 45°=45°

Vay goéc phan xar = 45°,

Hoc sinh co cach gidi va trinh bay khdc dung van cho diém toi da

uigeli.xyz PE ON TAP CUOI HQC KY I
PE 2 NAM HOQC 2024-2025
KET NOI TRI THUC

A. TRAC NGIEM: (4,0 diém)
Chon phwong an tra loi dung cho cdac cdu sau:

Caul: Con nguoi c6 thé dinh luong dugc cac sy vat va hién tugng tuy nhién dya
trén ki ndng nao?

A. K1 nang quan sat, phan loai. B. Ki ning lién két tri thirc.
C. Kinang du bdo. D. Ki nang do.

Cau 2: Trong hat nhan nguyén tir, hat mang dién Ia

A. electron. B. proton.

C. neutron. D. proton va electron.

Céu 3: Pon vi tinh dé tinh khdi luong ctia mot nguyén tir theo don vi qudc té
amu (don vi khoi luong nguyén tr) 1a

A. Gam. B. Kilogam. C. dvC. D. Tan.
Céu 4: Trong 6 nguyén tb sau, con s6 23 cho biét diéu gi?
11
Na
Sodium
23
A. Khéi luong nguyén tir ctia nguyén to. B. Chu ki cta né.
C. Sé nguyén tir ctia nguyén to. D. S thir tu cua nguyén to.
Cau 5: Hat dai dién cho chat 1a
A. nguyén tu. B. phan tu. C. electron. D.
proton.

Céu 6: Phat biéu nao sau day khong dung?

A. Cong thirc hoa hoc cho biét s6 nguyén tir ciia cac nguyén tb co trong phén tir
clia chat.

B. Cong thirc hod hoc cho biét cac nguyén t6 tao nén chat.

C. Cong thire hod hoc cho ta biét duoc khéi lwong phén tir ctia chat.

D. Cong thirc hoa hoc cho biét duoc trat tu lién két gilta cac nguyén tir trong
phan tur.
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Céu 7: Téc d6 chuyén dong cua vat co thé cung cdp cho ta thong tin gi vé
chuyén dong cua vat?

A. Cho biét huéng chuyén dong cta vat.

B. Cho biét vat chuyén dong theo quy dao nio.

C. Cho biét vat chuyén dong nhanh hay cham.

D. Cho biét nguyén nhén vi sao vat lai chuyén dong duoc.

Cau 8: Pon vj cua tdc do 1a:

A.m.h B. km/h C.m.s D. s/km
Cau 9: Trong phong thi nghiém, nguoi ta thuong st dung nhiing dung cu do
nao dé do toc do cua céc vat chuyén dong nhanh va c6 kich thudc nhd?

A. Thudc, cong quang dién va dong ho bam gidy.

B. Thuéc, dong hd do thoi gian hién sb két ndi véi cong quang dién.

C. Thuéc va déng ho do thoi gian hién sb.

D. Cong quang dién va dong ho bam gidy.

Cau 10: Mudn do dugc tde dd caa mét vat di trén mot quang duong nao do, ta
phai do

A. d6 dai quing dudng va thoi gian vat di hét quing dudng do.

B. d¢ dai quang duong ma vat dé phai di.

C. thoi gian ma vat d6 di hét quang dudng.

D. quing dudng va huéng chuyén dong cua vat.

Céu 11: Bon vi dung dé do do cao cia am 13

A. dB. B. Hz. C. Niu ton. D. kg.
Cau 12: Méy tinh cam tay s dung nang luong mit troi dd chuyén hoa ning
lugng anh sang thanh

A. dién nang. B. nhiét nang. C. hoa nang. D. co
nang.

Cau 13: Téc d6 cla vat 1a

A. Quang duong vat di duoc trong 1s.

B. Thoi gian vat di hét quing dudng 1m.

C. Quang duong vat di duoc.

D. Thoi gian vat di hét quing dudng.

Céu 14: Anh cua vat qua guong phang co dic diém gi?

A. La anh 4o, khong hing dugc trén man.

B. La anh that, himg dugc trén man.

C. La anh do, htrng duoc trén man.

D. La anh that, khong hirng duogc trén man.

Céu 15: Db thi quing duong - thdi gian ctia chuyén dong c6 tde do khong doi
co dang la duong gi?

A. Puong thang.

B. Buong cong.

C. Puong tron.

D. Puong gép khuc.

Cau 16: Hién tuong phan xa khuéch tan khac hién tuong phan xa guong nhu
thé nao?

uigeli.xyz Trang 6



uigeli.xyz

A. Hién tugng phan xa khuéch tan quan sat dugc anh ctua vat con hi¢n tuong
phan xa guong thi khong.

B. Hién tugng phan xa khuéch tan khong quan sat dugc anh cuia vat con hién
tuong phan xa guong thi co.

C. Khi chiéu chum tia sdng song song dén bé mit nhin thi bi phan xa theo mot
huong ddi vé&i hién tuong phan xa khuéch tan va theo moi hudéng ddi vai hién
tuong phan xa guong.

D. Ca A va C déu ding.

B. PHAN TU LUAN: ( 6 diém)

Cau 17: (1,0 diém)

Trinh bay khai niém vé nguyén t6 hoa hoc? Khi carbon dioxide ludn c6 thanh
phan nhu sau: cr 1 phan khéi lugng carbon cé tuong tng 2,667 phan khoi
luong oxygen. Hay 1ap cong thirc hoa hoc cuia khi carbon dioxide, biét khoi
luwong phan tir ciia né 1a 44 amu.

Cau 18: (1,5 diém)
a. Noi toc do cua 6 t6 1a 80 km/h ¢ ¥y nghia gi?
b. Trinh bay cach tinh tdé¢c d6 ctia nguoi di xe dap trong Hinh 8.1.

t=10 t= 10 s
A -———————— s = 30Mm = ——==== - I

4. Hinh 8.1. Chuyén ddng ciia mdt ngudi di xe dap

Cau 19: (2,0 diém)
a. Giai thich 4m tir mang tréng duoc danh truyén dén tai ta nhu thé nao?
b. Véi dung cu thi nghiém gém: mot it hat gao mot cai bat sit mot thia inox mat
cai chao bang kim loai; mot mang nylon boc thirc dn; vai day cao su. Hiy thiét
ké phuong an thi nghiém chung t6 rang khi dung thia inox g& vao ddy chao phat
ra &m thanh dudi dang séng am c6 thé truyén qua khong khi ti mang nylon
cang trén mi¢éng bat st.
Cau 20: (1,5 diém)
Trén hinh 13.1 v& mdt tia sang SI chiéu téi mot guong phang. Goc tao bai tia SI
v6i miat guong bang 45° .
a. Hay vé tiép tia phan xa
b.Tinh dd 16n cua géc phan xa.

5

I
y i TR

Hinh 13.1
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PAP AN
PE KIEM TRA CUOIKIi I
MON KHOA HQC TU NHIEN LOP 7

A. Tric nghiém khach quan (4 diém). Mdi ciu chon ding dwoc 0,25d

Cau 1 2 3 |4 |5 (6 [7 8 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16
bapan D B [C | A B D |C B|IB A B A JA J|A |JA |B
B. Tu luén. (6 diém)

Cau Pap an Piém

17 |- Nguyén t6 hoa hoc 1a tdp hop nhitng nguyén tir cung loai, co| 0,5
(1,0 |cung sd P trong hat nhan.
diem) CxOy, % = 2,367 o x=1;y=2 0,25

CTDBG: (COz)n =44 amu => CTHH: CO, 0,25

18 |NGi toc do cua 6 t6 la 80km/h cd nghia trong 1h 6 t6 di| 0,5
(1,5 |dugc quang duong 80km.
diem) | Xac dinh quang dudng chuyén dong cta ngudi di xe| 0,5

daptlr A dén B: s = 30 m. Xac dinh thoi gian chuyén
dong cua ngudi di xe daptr AdénBit=tB -tA =10-0
=10s.

- Xac dinh quang duongngudi di  xe dap| 0,5
di dugc trong 1s:s:1=30:10=3 m.

19 |a. 0,5
(2,0 |- Am tir mat tréng duoc danh truyén dén tai ta bang cach: Khi
diém) Imat tréng dao dong 1am cho 16p khong khi tiép xtc voi né dao

dong theo.

- Lop khong khi dao dong nay lai lam cho 16p khong khi ké tiép| 0,5
no dao dong. Cur thé, cac dao dong ctia ngudn am duoc khong khi
truyén toi tai ta, lam cho mang nhi dao dong khién ta cam nhan
dugc Am phat ra tir ngudn am.

b. 0,5
Bit mang nylon cing trén miéng bat si, ric vai hat gao 1én trén.
Dung thia inox go manh vao day chdo cho phat ra am thanh &

gan miéng bat. Quan sat nhitng hat gao trén mang nylon c6 bi

nay lén khong.

Néu nhitng hat gao bi nay 1én, diéu d6 chimg t6 ddy chao phat ra| 0,5

am thanh dudi dang song 4m c6 thé truyén qua khong khi toi
mang nylon cang trén miéng bat st
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20 _ 0,5
(15
diem)

Theo dinh luat phan xa anh sang: 1,0

Géc 16i = géc phan xa
Ma i =90° — 45° = 45°
Vay goéc phan xar = 45°,
Hoc sinh cé cdch gidi va trinh bay khdc diing vin cho diém tbi da

uigeli.xyz PE ON TAP CUOI HOC KY I
PE 3 NAM HOC 2024-2025
KET NOI TRI THUC

A. TRAC NGIEM: (4,0 diém)

Chon phwong an tra loi dung cho cdc cdu sau:

Caul: “Trén co sd cac so liéu va phan tich sé liéu, con nguoi cé
thé dua ra cac du bdo hay du doan tinh chéat cla su vat, hién
tuong, nguyén nhan cua hién tugng!” Bé la ki nang nao?

A. Kinang quan sat, phan loai. B. Ki ning lién két tri thirc.
C. Kinang du bdo. D. Kinang do

Cau 2: Trong hat nhan nguyén tir, hat mang dién la

A. electron. B. proton.

C. neutron. D. proton va electron.

Cau 3: Pon vi tinh dé tinh khéi luong ciia mot nguyén tir theo don vi quoc té
amu (don vi khoi lugng nguyén tir) 1a

B. Gam. B. Kilogam. C. avC. D. T4n.
Céu 4: Trong 6 nguyén td sau, con s6 23 cho biét diéu gi?
1
Na
Sodium
23
A. Khéi luong nguyén tir ciia nguyén to. B. Chu ki cua né.
C. Sé nguyén tir cia nguyén to. D. S6 tht tu cta nguyén t6.
Cau 5: Hat dai dién cho chat 1a
A. nguyén tu. B. phan tu. C. electron. D.
proton.

Céu 6: Phat biéu ndo sau day khong dung?
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A. Cong thirc hoa hoc cho biét s6 nguyén tir ciia cac nguyén tb co trong phan tir
ctia chat.

B. Cong thirc hod hoc cho biét cac nguyén t6 tao nén cht.

C. Cong thitc hoa hoc cho ta biét duoc khdi lwong phan tir cia chat.

D. Cong thirc hoa hoc cho biét duoc trat tu lién két gilta cac nguyén tir trong
phan ttr.

Céu 7: Téc d6 chuyén dong cta vat co thé cung cap cho ta thong tin gi vé
chuyén dong cua vat?

A. Cho biét huéng chuyén dong cta vat.

B. Cho biét vét chuyén dong theo quy dao nao.

C. Cho biét vat chuyén dong nhanh hay cham.

D. Cho biét nguyén nhan vi sao vat lai chuyén dong duoc.

Cau 8: Pon vj cua tdc do 1a:

A.m.h B. km/h C.m.s D. s/km
Cau 9: Cac phuong tién tham gia giao thong nhu 6 t6, xe may,... dung dung cu
nao dé do toc do?

A. Thuéc B. Thc ké C. Nhiét ké D. DPdng
hd

Cau 10: Mudn do dugc tde do caa mét vat di trén mot quang duong nao do, ta
phai do

A. d6 dai quing dudng va thoi gian vat di hét quing duong do.

B. d¢ dai quang duong ma vat dé phai di.

C. thoi gian ma vat d6 di hét quing dudng.

D. quing dudng va huéng chuyén dong cua vat.

Céu 11: Bon vi dung dé do do cao cia am 13

A. dB. B. Hz. C. Niu ton. D. kg.
Cau 12: Méy tinh cam tay s dung nang luong mit troi dd chuyén hoa ning
lugng a4nh sang thanh

A. dién nang. B. nhiét nang. C. hoa nang. D. co
nang.

Cau 13: Toc d6 cta vat 1a

A. Quang duong vat di duoc trong 1s.

B. Thoi gian vat di hét quing dudng 1m.

C. Quang duong vat di duoc.

D. Thoi gian vat di hét quing dudng.

Céu 14: Anh cta vat qua guong phang c6 dic diém gi?
A. La anh 4o, khong hirng dugc trén man.

B. La anh that, himg dugc trén man.

C. La anh 4o, hirng dugc trén man.

D. La anh that, khong hirng duogc trén man.

Céu 15: Db thi quing duong - thdi gian ctia chuyén dong c6 tée do khong doi
co dang la duong gi?

A. Puong thang.

uigeli.xyz Trang 10



uigeli.xyz

B. Duong cong.

C. Duong tron.

D. Pudng gap khuc.

Cau 16: Hién tuong phan xa khuéch tan khac hién tuong phan xa guong nhu
thé nao?

A. Hién tugng phan xa khuéch tan quan sat dugc anh ctua vat con hi¢n tuong
phéan xa guong thi khong.

B. Hién tugng phan xa khuéch tan khong quan sat dugc anh cua vat con hién
tuong phan xa guong thi co.

C. Khi chiéu chum tia sdng song song dén bé mit nhin thi bi phan xa theo mot
huéng d6i véi hién tuong phan xa khuéch tan va theo moi hudng dbi voi hién
tuong phan xa guong.

D. Ca A va C déu ding.

B. PHAN TU LUAN ( 6 diém)
Cau 17: (1,0 diém)

Trinh bay khai niém vé nguyén t6 hoa hoc? Khi carbon dioxide ludn c6 thanh
phan nhu sau: cr 1 phan khéi lugng carbon co tuong ung 2,667 phan khoi
luong oxygen. Hay 1ap cong thirc hoa hoc ctiia khi carbon dioxide, biét khoi
lugng phan tir cua no 1a 44 amu.
Céu 18: (1,5 diém)

Mot hoc sinh di xe dap tir nha dén truong mat 30 phut. Poan duong tir nha dén
truong dai 6km.

a,Tinh van tdc cta chuyén dong?

b,Y nghia ctia con sb tim & cau a?

Cau 19: (2,0 diém)

a. Giai thich &m tir mot day dan ghi — ta duoc gay truyén dén tai ta nhu thé nao?
b. V&i dung cu thi nghiém gém: mot it hat gao mot cai bat sit mot thia inox mat
cai chao bang kim loai; mot mang nylon boc thirc an; vai day cao su. Hiy thiét
ké phuong an thi nghiém chimg t6 rang khi dung thia inox gd vao day chao phat
ra &m thanh dudi dang song am c6 thé truyén qua khong khi ti mang nylon
cang trén mi¢ng bat su.

Céu 20: (1,5 diém)

Chiéu mot tia sang SI theo phuong nam ngang 1én mot guong phang nhu hinh sau
day, biét SIM bang 45° ta thu duoc tia phan xa IR theo phuwong, chiéu nhu thé
nao? (V¢ hinh minh hoa)
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A. Tric nghiém khach quan (4 diém). Mdi ciu chon ding dwoe 0,25d

Cau 1 2 |3 |4 |5 6 [7 |8 (9 [10 [11 (12 |13 |14 |15 |16
Papan |C B C |A B D |C BB|A B |A A JA A B
B. Ty luin. (6 diém)
Cau Dap an Piém
17 |- Nguyén t6 hoa hoc 13 tip hop nhitng nguyén tir cung loai, co| 0,5
(1,0 |cung s6 P trong hat nhan.
diém) CxOy, 12—; = 2,367 o x=1;y=2 0,25
CTDHG: (COz)n =44 amu => CTHH: CO, 0,25
18 |a.Van tdc cua chuyén dong: 1
(L5 s
diem) |, —t =6/0,5=12(km/h)
b, Y nghia cua con sd 12km/h c6 nghia trong 1h ngudi di xe dap| 0,5
di duoc quang duong dai 12km.
19 |a. 0,5
(2,0 |- Am tir mot day dan ghi — ta duoc gay truyén dén tai ta bang
diém) |cach: Khi day dan dao dong lam cho 16p khong khi tiép xuc véi
n6 dao dong theo.

- Lép khong khi dao dong nay lai lam cho 16p khong khi ké tiép | 0,5
n6 dao dong. Cir thé, cac dao dong ctia ngudn am dugce khong khi
truyén ti tai ta, lam cho mang nhi dao dong khién ta cam nhan
duoc 4m phét ra tir ngudn am.

b. 0,5
Bit mang nylon cdng trén miéng bat su, rac vai hat gao lén trén.
Dung thia inox go manh vao day chdo cho phat ra am thanh &
gan miéng bat. Quan sat nhirng hat gao trén mang nylon c6 bi
nay lén khong.
Néu nhitng hat gao bi nay 1én, diéu d6 ching t6 day chao phatra | 0,5
am thanh dudi dang song am co thé truyén qua khong khi t6i
mang nylon cdng trén mi¢ng bat st
20 0,5
(1,5 R
diém) <
,,,,, .
] i S
545°
N
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Goctbi i =90° — 45° = 45° 1,0
Géc phan xa bang goc t6i: i=i = 45°

Ma:i + i = 45°+ 45°=9Q°

Vay tia IR vudéng goc vdi tia S|, tia SI phuong

ngang nén tia IR phuong thang dirng hudng tir dudi [én.
Hoc sinh c6 cdch gidi va trinh bay khdc diing vin cho diém tbi da

uigeli.xyz PE ON TAP CUOI HOC KY I
PE 4 NAM HOQC 2024-2025
KET NOI TRI THUC

A. TRAC NGHIEM KHACH QUAN (5,0 PIEM):
Cdu 1. Dé hoc tot mon KHTN, chung ta can thuc hién va ren luyén mot so ki nang
sau:

A. quan sat, lién Két, phan loai, do, du bao, thuyét trinh, viét bao céo.
B. quan sat, phan loai, lién két, do, thuyét trinh, viét bao céo, du béo.
C. quan sat, phan loai, lién két, do, du bao, thuyét trinh, viét bao céo.
D. quan sat, phan loai, lién két, do, du béo.

Cdu 2. Don vi sau ddy khong phdi la don vi cua téc ds la:

A.m/s B. km/h. C. kg/m3. D.CaAvaB

Céu 3. Cho cdc budc sau.

1. Dung thuée do do dai quing duong s. Xac dinh vach xuat phat va vach dich.
2. Nhan xét két qua do.

3. Lap bang ghi két qua do, tinh trung binh quing duong va thoi gian trong 3 1an do,
sau do tinh tdc do.

4. Dung dong hd bam gidy do thoi gian tinh tir khi bat dau chuyén dong tir vach xuat
phat to1 khi vuot qua vach dich.

5. Thyc hién cac phép do 3 1an d€ 14y gié trj trung binh.

Thir tu sap xép diing cac budc trong do téc do bang dong hd bam gidy la:

A (D)-2)-G)--05). B.1)-®-3-03)-Q2).

CMH-2)-3)-05)-@. D.(2)-(1)-B3)-(5)-4).

Céu 4. Thiét bi ban tdc do cua Cong an giao théng dung dé:

A. Po toc do cac phuong tién giao thong tir xa

B. Po quing dudng chuyén dong cuia cac phuong tién giao thong tir xa

C. Po thoi gian chuyén dong clia cac phuong tién giao thong tir xa x (m)
TS5
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D. Phat hién téc do cac phuong tién giao thong tir xa

Cdu 5. Mot vat chuyén dong théng déu c6 do thi toa dé theo thoi gian nhu trén hinh
vé. Dwa vao do thi trén hay cho biét vit chuyén dong voi van téc la bao nhiéu?

A. 75m/s B. 50m/s C.25m/s D. 150m/s
Cdu 6: Ki hiéu hoa hoc cua cdc nguyén 16 Sodium, Calcilum lan luot 1a:
A. Na, Ca B. Ca, Zn. C. Na, K. D. Mg, Na.

Cdu 7: Tong sé hat trong nguyén tir X la 40, trong dé sé hat mang dién nhiéu hon sé
hat khéng mang dién la 12. S6 hat Proton trong nguyén tir X la:

A. 13. B. 14. C. 15. D. 16.

Céu 8: Phat biéu nao dudi ddy SAI?

A. Nguyén t6 hoa hoc 14 tip hop nhiing nguyén tir c6 cung s proton trong hat nhan.
B. Nguyén té hoa hoc duge dic trung bdi sb notron co trong hat nhan nguyén tir.

C. Cac nguyén tir cia ciing nguyén to héa hoc c6 tinh chat hoa hoc gidng nhau.

D. Nguyén t6 hoa hoc nhén tao 1 nhitng nguyén t6 do con ngudi tong hop ra.

Ciu 9: A va B 1a hai nguyén t6 trong cing mét nhém va & hai chu ki lién tiép trong
bang tuan hoan cdc NTHH. Tong sé hat proton trong hat nhdn ciia A va B la 32. Hai
nguyén t6 dé la:

A. Mg va Ca. B.OvaSs. C. Nva Si. D. Cva Si.
Céu 10: S6 chu ki nhé trong bang tudn hoan cdc nguyén té héa hoc la:
Al B. 2. C.3. D. 4.

Cau 11. Thanh phan nao diwedi ddy la chdt thdi ciia hé hé hap?

A. Nudce tiéu. B. M hoi. C. Khi 6xi. D. Khi cacbonic.
Ciu 12. Trong qud trinh trao doi chdt, mdu va mede mé sé cung cdp cho té bdo
nhitng gi?

A. Khi Oxigen va chat thai. B. Khi cacbénic va chat thai.
C. Khi Oxigen va chat dinh dudng. D. Khi cacbénic va chit dinh
dudng.

Ciu 13. Trong qud trinh trao déi chdt ¢ té bao, khi cacbénic sé theo mach mau tGi
bo phdn nao dé thai ra ngoai?

A. Phoi. B. Da day. C. Than. D. Gan.
Cau 14. Co quan chinh thuc hién qua trinh quang hop o thuc vat la:
A. 1é cay. B. than cay. C. 14 cay. D. hoa.

Cdu 15. Than non cua cdy co mau xanh luc co quang hop dwoc khong? Vi sao?
A. Khong, vi than non chi lam nhiém vu van chuyén chét dinh dudng.

B. Co, vi than non cling chtra chat di€p luc nhu 14 cay.

C. C0, vi than non ciing duoc cung cip dy di nude va mubdi khoang.

D. Khong, vi qua trinh quang hop chi dién ra & 14 cy.

Ciu 16 . Phdt biéu ndao sau day la diing?
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A. Trong qua trinh quang hop, cay hap thy khi oxygen dé tong hop chat hitu co.
B. Quang hop 13 qua trinh sinh vat str dung 4nh sang dé phén giai chét hitu co.
C. Mot trong cac san pham cua quang hop 1a khi oxygen.

D. Quang hop la qua trinh sinh li quan trong xay ra trong co thé moi sinh vat.
Cédu 17. Yéu t6 khi cacbon dioxide anh hwong dén quang hop cia cdy xanh nhw thé
nao?

A. Hiéu qua quang hop ting khi ndng do khi cacbon dioxide ting va nguoc lai.
B. Hiéu qua quang hop giam khi ndng do khi cacbon dioxide tang va nguoc lai.
C. Khi ndng d6 khi cacbon dioxide qua cao thi hiéu qua quang hop cang ting.
D. Khi ndng d6 khi cacbon dioxide qua thap thi hiéu qua quang hop cang ting.
Ciu 18. Ddc diém nhan biét ¢d van con twoi la:

A. vay dé bong B. mang c4 mau do thim

C. mang ca mau dé tuoi D. mang c4 mau trang

Cau 19. Khi khéng phan bé nhiéu & bé phdn nao cua thuc vat?

A. Ré cay B. Than cay C. L4 cay D. Qua
chin

Ciu 20. Vai tro cua tdp thé duc va hit tho sdu doi voi co thé nguwoi la:

A. gitp co thé liy dugc nhiéu khi oxygen cac hoat dong ctia co thé dién ra thuan loi
hon.

B. gitp co thé sinh truong va phat trién voi toc do nhanh hon.

C. gitp co thé tranh bj ngd doc khi oxygen.

D. gitp tang gidi han chiu dung cua con nguoi.

B. TU'LUAN: 5 PIEM x-{lan)

Caul: (1.25d) Do thi su phu thudc toa d¢ theo thoi gian 20—

cua mot xe khach nhu trén hinh vé. -

Dura vao db thi trén cho biét: 10

a) Xe khach xuét phat cach mdc bao nhiéu km? (0.5d) N
(e 0,

b) Téc d6 cua xe khach 13 bao nhiéu? (0.5d)

¢) Biét xe khach can di toi mot dia diém cach mbe 100km.
Hoi sau bao 1au ké tir khi xuat phat xe khach s& dén duoc diém d6? (0.25d)

Cau 2: (1.25 d) Cho cac nguyén td hoa hoc sau: Na, C, S, O, Al

a. Cho biét nguyén tir O c¢6 sb p 1a bao nhiéu? (0,5 d)
b. Hay sap xép chiing vao bang dudi day (0,75 @)

= t(h)

Phi kim Kim loai

c. Trong cac nguyén tb trén, nguyén t6 no ndm ¢ nhom VIA thude chu ki 22 (0,25d)
Cau 3: (1.0 diém) Néu vai tro clia qua trinh thoat hoi nude ddi véi cay (1 diém)

Céu 4: (1.5 diém) a. Vi sao can cung cip dy du chét dinh dudng cho sinh vt (0.75
diém)

b. Néu ban than em thira cac chat dinh dudng sé gy ra cac tac hai gi? (0.5 diém)
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c. Trong san xuit nong nghiép ¢ dia phuong, em thiy c6 nhitng tac nhan nao gy 6
nhiém thyc pham (0.25 diém)

HUONG DAN GIAI PE KIEM TRA HQC KY I MON KHOA HQC TU
NHIEN 7

A. TRAC NGHIEM KHACH QUAN (5,0 PIEM):

CAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DPAPAN | D C | D A C | 4 A B A C
CAU 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
DAPAN | D C | 4 C B C | 4 C C | 4

B. TU LUAN: 5 PIEM
Cau 1: (1.25 d)

a. Xe khach xuat phat cach mbc 10 km

b. - Biét quang duong xe di duoc: s =20 — 10 =10 km
- Thoi gian di: 0,5 h
- Téc d6 cua xe khach: v = s/t = 10/0,5 = 20 (km/h)

c. Pé xe khach can di t6i mot dia diém cach mdc 100km thi thoi gian can phai
di la:

100 : 20 =5 (gio)
Cau 2: (1.25 d) Cho céac nguyén t6 hoa hoc sau: Na, C, S, O, Al

a. Nguyén ttir O c6 s6 p 1a: 8 (0,5 d)
b. Hay sap xép chung vao bang dudi day (0,75 &)

Phi kim Kim loai

GS,0 Na, Al

c. Trong cac nguyén td trén, nguyén td ndo ndm & nhoém VIA thude chu ki 2 1a:
O (0,25d)

Céu 3: (1.0 diém) Néu vai tro cua qué trinh thoat hoi nuée d6i voi cay (1
diém)

- Thoat hoi nudce 1a dong luc dau trén cia dong mach go, c6 vai tro gip van
chuyén nudc va cac ion khoang tur ré 1én 14 va dén cac b0 phan khac & trén mat
dat cua cay.

- Thoat hoi nude c6 tac dung ha nhiét do cua la.
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- Thoat hoi nudc gitip cho khi CO, khuéch tan vao bén trong 14 can cho quang
hop.
Céu 4: (1.5 diém)
a. Vi sao can cung cip day du chat dinh dudng cho sinh vat (0.75 diém)
b. Néu ban than em thira cac chat dinh dudng s& gdy ra cac tac hai gi? (0.5
diém)
c. Trong san xuat néong nghiép & dia phuong, em thdy c6 nhitng tic nhan nao
gy 6 nhiém thyc pham (0.25 diém)
HD:
a. Trong qua trinh phat trién cua sinh vat can duoc cung cap day du dinh dudng
thiét yéu. Dé co thé phat trién mot cach toan dién, can dbi, khoé manh. Chat

dinh dudng La nguyén liéu xay dung té bao, cung cip ning luong. tham gia
diéu hoa cac hoat dong séng cua té bao va co thé.

b. Thira chat dinh dudng:- Ning luong dugc tich trit tao thanh 16p md, khién
can ning tang dong thoi 16p md tich trir co gay tic nghén mach mau gay xo vira
dong mach, huyét ap cao, tao cuc huyét dong,... cac bénh vé réi loan qué trinh
sinh hoa ctia co thé nhu tiéu dudng, gout,..

c. HS tu lién h¢

uigeli.xyz PE ON TAP CUOI HQC KY I
PE 5 NAM HOQC 2024-2025
KET NOI TRI THUC
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A. TRAC NGHIEM KHACH QUAN (5,0 PIEM):

Céu 1. Pé hoc tét mén KHTN, chung ta can thuee hién va rén luyén mot 56 ki nang
sau:

A. quan sat, phan loai, lién két, do, du bao.

B. quan sat, phan loai, lién két, do, thuyét trinh, viét bao céo, du bao.

C. quan sat, phan loai, lién két, do, du bao, thuyét trinh, viét bao céo.

D. quan sat, lién Kkét, phan loai, do, du bao, thuyét trinh, viét bao céo.

Cdu 2. Don vi sau ddy khong phdi la don vi cua téc ds la:

A.m/s B. kg/m3. C. km/h D.CaAvaB

Céu 3. Cho cdc budc sau.

1. Dung thuéc do do dai quing duong s. Xac dinh vach xuat phat va vach dich.
2. Nhan xét két qua do.

3. Lap bang ghi két qua do, tinh trung binh quing duong va thoi gian trong 3 1an do,
sau d6 tinh tdc do.

4. Dung dong hd bam gidy do thoi gian tinh tir khi bat dau chuyén dong tir vach xuat
phat to1 khi vuot qua vach dich.

5. Thuc hién cac phép do 3 1an dé iy gia trj trung binh.

Thi ti sép xép ding cac bude trong do tbc do biang ddong hd bam gidy la:
A (D)-2)-G)--05). B.(1)-B-5)-03)-Q2).
CMH-2)-3)-05)-@. D.(2)-(1)-3)-(5)-#).

Ciu 4. Thiét bi ban tdc do cua Cong an giao théng dung dé:

A. Po toc do cac phuong tién giao thong tir xa

B. Po quing dudng chuyén dong cua cac phuong tién giao thong tir xa

C. Do thoi gian chuyén dong ciia cac phuong tién giao thong tir xa

x (m)
D. Phat hién téc do cac phuong tién giao thong tir xa 7;
o
Cdu 5. Mot vat chuyén dong théng déu cé ds thi toa dé theo thoi gian 23
nhu trén hinh vé. Dwa vao do thi trén hdy cho biét vit chuyén dong véi  © 1 2

van téc la bao nhiéu?

A.75m/s  B.50m/s C.150m/s D.25m/s

Céu 6: Ki hiéu hod hoc cia cdc nguyén té Sodium, Calcilum lan leot la:
A.Na, K B. Ca, Zn. C. Na, Ca D. Mg, Na.

Ciu 7: Tong so hat trong nguyén tir X la 40, trong dé sé hat mang dién nhiéu hon sé
hat khéng mang dién la 12. S6 hat Proton trong nguyén tir X la:
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A. 13. B. 14. C. 15. D. 16.
Ciu 8: Phat biéu nao duéi diy SAI?
A. Nguyén t6 hoa hoc 1a tip hop nhiing nguyén tir c6 cung s proton trong hat nhan.
B. Nguyén t6 hoa hoc duoc dic trung boi sd notron ¢ trong hat nhan nguyén ti.
C. Cac nguyén tir cia cing nguyén td hoéa hoc c6 tinh chit hoa hoc gidng nhau.
D. Nguyén t6 hoa hoc nhén tao 1 nhitng nguyén t6 do con ngudi tong hop ra.

Cdu 9: A va B 1a hai nguyén t6 trong cing mot nhém va & hai chu ki lién tiép trong
bang tuan hoan cdc NTHH. Tong sé hat proton trong hat nhédn ciia A va B la 32. Hai
nguyén 6 dé la:

A.Ovas. B. Mg va Ca C. N va Si. D. Cva Si.

Céu 10: S6 chu ki nhé trong bang tudn hoan cdc nguyén té héa hoc la:

A l. B. 2. C.3. D. 4.

Céu 11. Thanh phan nao dwdi ddy la chat thdi cia hé hé hap?

A. Khi cacbénic. B. Nudc tiéu. C. M& héi. D. Khi 6xi
Ciu 12. Trong qud trinh trao doi chdt, mdu va mede mé sé cung cdp cho té bdo
nhitng gi?

A. Khi Oxigen va chit thai. B. Khi cacbonic va chit thai.
C. Khi Oxigen va chat dinh dudng. D. Khi cacbénic va chat dinh
dudng.

Ciu 13. Trong qud trinh trao déi chdt ¢ té bao, khi cacbénic sé theo mach mdu t6i
bo phdn nao dé thai ra ngoai?

A. Phoi. B. Da day. C. Than. D. Gan.
Cau 14. Co quan chinh thyc hién qua trinh quang hop o thuc vat la:
A. 1€ cay. B. 14 cay. C. than cay. D. hoa.

Cdu 15. Than non cua cdy cé mau xanh luc co quang hop duoc khong? Vi sao?
A.Khong, vi than non chi lam nhiém vu van chuyén chét dinh dudng.

B. C0, vi than non ciing duoc cung cip ddy du nude va mudi khoang.

C. Khong, vi qué trinh quang hop chi dién ra & 14 cay.

D. C6, vi than non ciing chira chit diép luc nhu 14 cdy.

Céu 16 . Phat biéu ndo sau déy la ding?

A. Trong qué trinh quang hop, cay hip thu khi oxygen dé téng hop chit hitu co.
B. Quang hop 13 qua trinh sinh vat str dung 4nh sang dé phan giai chét hitu co.
C. Mot trong cac san pham ctia quang hop 1a khi oxygen.

D. Quang hop 14 qué trinh sinh 1i quan trong xay ra trong co thé moi sinh vat.
Ciu 17. Yéu t6 khi cacbon dioxide anh hiedng dén quang hop ciia cdy xanh nhw thé
nao?

A. Hiéu qua quang hop tang khi ndng do khi cacbon dioxide ting va nguoc lai.
B. Hiéu qua quang hop giam khi ndng do khi cacbon dioxide ting va nguoc lai.
C. Khi ndng d6 khi cacbon dioxide qua cao thi hiéu qua quang hop cang ting.
D. Khi nong d6 khi cacbon dioxide qua thap thi hiéu qua quang hop cang ting.
Céu 18. Pdc diém nhdn biét ¢d van con twoi la:
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A. viy dé bong B. mang c4 mau do6 thAm

C. mang c4 mau do tuoi D. mang c4 mau tring

Ciu 19. Khi khong phén bé nhiéu ¢ b phdn ndo cia thuc vit?

A. Ré cay B. Than cay C. La cay D. Qua
chin

Céu 20. Vai tro cia tdp thé duc va hit thé séu doi voi co thé ngueoi la:

C. gitip co thé 1ay duoc nhiéu khi oxygen cac hoat dong cua co thé dién ra thuin
lgi hon.

B. gitp co thé sinh trudng va phat trién voi te do nhanh hon.

C. gitip co thé tranh bi ngd doc khi oxygen.

D. gitip tang gidi han chiu dung cia con nguoi.

B. TU LUAN: 5 PIEM x (km)

Cau 1: (1.25 @) D) thi sy phu thudc toa do theo thoi gian 20
cua mot xe khach nhu trén hinh vé.

3 P 10
Dua vao do thi trén cho biét:

a) Xe khach xuét phat cach mdc bao nhiéu km? (0.5d) o 0.5 + m)

b) Téc d6 cua xe khach 13 bao nhiéu? (0.5d)

c) Biét xe khach can di t¢i mot dia diém cach mdc 100km. Hoi sau bao 1au ké tir khi
xudt phét xe khach s& dén duoc diém do? (0.25d)

Céu 2: (1.25 d) Cho cac nguyén t6 héa hoc sau: Na, C, S, O, Al.

a. Cho biét nguyén tir O ¢6 sb p 1a bao nhiéu? (0,5 d)
b. Hiy sap xép chiing vao bang duéi day (0,75 d)

Phi kim Kim loai

c. Trong cac nguyén tb trén, nguyén t6 ndo nim ¢ nhom VIA thude chu ki 22 (0,25d)
Cau 3: (1.0 diém) Néu vai tro clia qua trinh thoat hoi nuéc doi véi cay (1 diém)
Céu 4: (1.5 diém)

a. Vi sao can cung cp diy du chit dinh dudng cho sinh vat (0.75 diém)

b. Néu ban than em thira cac chat dinh dudng sé gy ra cac tac hai gi? (0.5 diém)

c. Trong san xuit nong nghiép ¢ dia phuong, em thiy c6 nhitng tac nhan nao giy 6
nhiém thuc pham (0.25 diém)

HUONG DAN GIAI PE KIEM TRA HQOC KY I MON KHOA HQC TU
NHIEN 7

A. TRAC NGHIEM KHACH QUAN (5,0 PIEM):
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)

CAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAP AN A B D A D C A B B C

CAU 11 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
DPAP AN A C A B D C A C Cc A

B. TU LUAN: 5 PIEM
Cau 1: (1.25 &)

a. Xe khach xuat phat cach mbc 10 km
b. - Biét quang duong xe di duoc: s =20 — 10 = 10 km

- Thoi gian di: 0,5 h

- Tdc @6 cua xe khach: v = s/t = 10/0,5 = 20 (km/h)
c. Pé xe khach can di t6i mot dia diém cach mdc 100km thi thoi gian can phai
di la:

100 : 20 = 5 (gid)

Cau 2: (1.25 d) Cho cac nguyén td hoa hoc sau: Na, C, S, O, Al

a. Nguyén tir O c6 s6 p 1a: 8 (0,5 d)
b. Hay sap xép chung vao bang dudi day (0,75 &)

Phi kim Kim loai

Ca S, o Na, Al

c. Trong cac nguyén to trén, nguyén to ndo nam ¢ nhém VIA thude chu ki 2 1

0O (0,25d)

Ciu 3: (1.0 diém) Néu vai tro cua qué trinh thoat hoi nude d6i voi cay (1
diém)

- Thoat hoi nuéc 1a dong luc dau trén ciia dong mach gd, ¢6 vai tro giup van
chuyén nudc va cac ion khoang tur ré 1én 14 va dén cac bd phan khac ¢ trén mat
dat cua cay.

- Thoat hoi nude c6 tac dung ha nhiét do cua la.

- Thoat hoi nuéc gitip cho khi CO, khuéch tan vao bén trong 14 can cho quang
hop.

Cau 4: (1.5 diém)

a. Vi sao can cung cip day du chat dinh dudng cho sinh vét (0.75 diém)

b. Néu ban than em thira cac chat dinh dudng s& gy ra cac tac hai gi? (0.5

diém)
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c. Trong san xut néng nghiép ¢ dia phuong, em thiy c6 nhirng tic nhan nao
gy 0 nhiém thyc pham (0.25 diém)

HD:

a. Trong qua trinh phat trién cta sinh vat can duoc cung cap dy du dinh dudng
thiét yéu. Pé ¢6 thé phat trién mot cach toan dién, can ddi, khoé manh. Chat
dinh dudng La nguyén liéu xay dung té bao, cung cip ning lugng. tham gia
diéu hoa cac hoat dong séng cia té bao va co thé.

b. Thira chat dinh dudng:- Nang luong duoc tich trir tao thanh 16p md, khién
can nang tang dong thoi 16p mé tich trit c6 gay tic nghén mach mau gy xo vita
dong mach, huyét ap cao, tao cuc huyét dong,... cac bénh vé 16i loan qua trinh
sinh héa ctia co thé nhu tiéu dudng, gout,..

c. HS tu lién h¢

uigeli.xyz PE ON TAP CUOI HOC KY I
PE 6 NAM HOQC 2024-2025
KET NOI TRI THUC

I. PHAN TRAC NGHIEM (0,75 diém)
Chon phwong dn trd loi dung trong cdc cdu sau:

Cau 1: Dong (copper) va carbon la cac N
A. Hop chat. B. Hon hop.
C. Nguyén tur thudc cung mot nguyén té hoa hoc. D. Nguyén t6 hoa hoc.

Cau 2: Nguyén tir magnesium cé 12 hat proton va 12 hat neutron. Khéi lugng
nguyén tor magnesium la
A. 24 amu. B. 23 amu. C. 25 amu. D. 26 amu.

Céu 3: Trong hat nhan nguyén tur luu huynh ( sulfur) c6 16 proton. Sé electron
trong cac 16p cua vo nguyén tur sulfur, viét tir 16p trong ra 16p ngoai lan luot 1a:
A. 2,10,6. B. 2,6,8. C.2.38,6. D.29,5

II. PHAN TU LUAN (1,75 diém)

Céu 4: (0,5 diém)

Hay viét ki hiéu hoa hoc cua cic nguyén t6 sau:
Iron, Carbon, Sodium, Aluminium, Chlorine.

Céu 5: (1,25 diém) Hoan thanh bang thong tin sau:

Nguyén tir S6 proton | S0 neutron | So electron | Khdi lwong
nguyén tir (amu)

a)Hydrogen 1 0

b)Nitrogen 7 7
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| c)Potassium |

19 |

39

PHAN I. TRAC NGHIEM (0,75 diém)

DAP AN

M&i ciu diing dwoc 0,25 diém.

Cau 1 2 3
Pap an D A C
PHAN II. TU LUAN (1,75 diém)
Ciu | Huéng din Pi¢m
Cau 4 0,5
Viét dung ki hiéu hod hoc ctia cac nguyén t6 moi cau dugce 0,1
diém:
Iron -Fe, Carbon-C, Sodium-Na, Aluminium-Al, 0,1X'5
Chlorine-CI.
Cau 5 1,25

Dién dung mdi thong tin dugc 0,25 diém:

Nguyén tir S6 So S6 Khoi lwrong
proton | neutron | electron | nguyén tir (amopsXs5
a)Hydrogen 1 0 1 1
b)Nitrogen 7 7 7 14
c)Potassium 19 20 19 39
Hét
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	A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM):
	Câu 1. Để học tốt môn KHTN, chúng ta cần thực hiện và rèn luyện một số kĩ năng sau:
	A. quan sát, liên kết, phân loại, đo, dự báo, thuyết trình, viết báo cáo.
	B. quan sát, phân loại, liên kết, đo, thuyết trình, viết báo cáo, dự báo.
	C. quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo, thuyết trình, viết báo cáo.
	D. quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo.
	Câu 2. Đơn vị sau đây không phải là đơn vị của tốc độ là:
	A. m/s B. km/h. C. kg/m3. D. Cả A và B
	Câu 3. Cho các bước sau.
	1. Dùng thước đo độ dài quãng đường s. Xác định vạch xuất phát và vạch đích.
	2. Nhận xét kết quả đo.
	3. Lập bảng ghi kết quả đo, tính trung bình quãng đường và thời gian trong 3 lần đo, sau đó tính tốc độ.
	4. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian tính từ khi bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát tới khi vượt qua vạch đích.
	5. Thực hiện các phép đo 3 lần để lấy giá trị trung bình.
	Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây là:
	A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5). B. (1) - (4) - (5) - (3) - (2).
	C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4). D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).
	Câu 4. Thiết bị bắn tốc độ của Công an giao thông dùng để:
	A. Đo tốc độ các phương tiện giao thông từ xa
	B. Đo quãng đường chuyển động của các phương tiện giao thông từ xa
	C. Đo thời gian chuyển động của các phương tiện giao thông từ xa
	D. Phát hiện tốc độ các phương tiện giao thông từ xa
	Câu 5. Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ theo thời gian như trên hình vẽ. Dựa vào đồ thị trên hãy cho biết vật chuyển động với vận tốc là bao nhiêu?
	A. 75m/s      B. 50m/s C. 25m/s      D. 150m/s
	Câu 6: Kí hiệu hoá học của các nguyên tố Sodium, Calcilum lần lượt là:
	A. Na, Ca B. Ca, Zn. C. Na, K. D. Mg, Na.
	Câu 7: Tổng số hạt trong nguyên tử X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Số hạt Proton trong nguyên tử X là:
	A. 13. B. 14. C. 15. D. 16.
	Câu 8: Phát biểu nào dưới đây SAI?
	A. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân.
	B. Nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi số notron có trong hạt nhân nguyên tử.
	C. Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có tính chất hóa học giống nhau.
	D. Nguyên tố hóa học nhân tạo là những nguyên tố do con người tổng hợp ra.
	Câu 9: A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn các NTHH. Tổng số hạt proton trong hạt nhân của A và B là 32. Hai nguyên tố đó là:
	A. Mg và Ca. B. O và S. C. N và Si. D. C và Si.
	Câu 10: Số chu kì nhỏ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
	A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
	Câu 11. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp?
	A. Nước tiểu. B. Mồ hôi. C. Khí ôxi. D. Khí cacbônic.
	Câu 12. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì?
	A. Khí Oxigen và chất thải. B. Khí cacbônic và chất thải.
	C. Khí Oxigen và chất dinh dưỡng. D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng.
	Câu 13. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?
	A. Phổi. B. Dạ dày. C. Thận. D. Gan.
	Câu 14. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là:
	A. rễ cây. B. thân cây. C. lá cây. D. hoa.
	Câu 15. Thân non của cây có màu xanh lục có quang hợp được không? Vì sao?
	A. Không, vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.
	B. Có, vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.
	C. Có, vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.
	D. Không, vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.
	Câu 16 . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ.
	B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
	C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
	D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.
	Câu 17. Yếu tố khí cacbon dioxide ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như thế nào?
	A. Hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
	B. Hiệu quả quang hợp giảm khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
	C. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá cao thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
	D. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá thấp thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
	Câu 18. Đặc điểm nhận biết cá vẫn còn tươi là:
	A. vảy dễ bong B. mang cá màu đỏ thẫm
	C. mang cá màu đỏ tươi D. mang cá màu trắng
	Câu 19. Khí khổng phân bố nhiều ở bộ phận nào của thực vật?
	A. Rễ cây B. Thân cây C. Lá cây D. Quả chín
	Câu 20. Vai trò của tập thể dục và hít thở sâu đối với cơ thể người là:
	A. giúp cơ thể lấy được nhiều khí oxygen các hoạt động của cơ thể diễn ra thuận lợi hơn.
	B. giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển với tốc độ nhanh hơn.
	C. giúp cơ thể tránh bị ngộ độc khí oxygen.
	D. giúp tăng giới hạn chịu đựng của con người.
	Câu 1: (1.25 đ) Đồ thị sự phụ thuộc tọa độ theo thời gian của một xe khách như trên hình vẽ.
	Dựa vào đồ thị trên cho biết:
	Câu 2: (1.25 đ) Cho các nguyên tố hóa học sau: Na, C, S, O, Al.
	a. Cho biết nguyên tử O có số p là bao nhiêu? (0,5 đ)
	b. Hãy sắp xếp chúng vào bảng dưới đây (0,75 đ)
	Phi kim
	Kim loại
	c. Trong các nguyên tố trên, nguyên tố nào nằm ở nhóm VIA thuộc chu kì 2? (0,25đ)
	HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
	A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM):
	B. TỰ LUẬN: 5 ĐIỂM
	Câu 2: (1.25 đ) Cho các nguyên tố hóa học sau: Na, C, S, O, Al.
	a. Nguyên tử O có số p là: 8 (0,5 đ)
	b. Hãy sắp xếp chúng vào bảng dưới đây (0,75 đ)
	Phi kim
	Kim loại
	C, S, O
	Na, Al
	c. Trong các nguyên tố trên, nguyên tố nào nằm ở nhóm VIA thuộc chu kì 2 là: O (0,25đ)
	c. HS tự liên hệ
	A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM):
	Câu 1. Để học tốt môn KHTN, chúng ta cần thực hiện và rèn luyện một số kĩ năng sau:
	A. quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo.
	B. quan sát, phân loại, liên kết, đo, thuyết trình, viết báo cáo, dự báo.
	C. quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo, thuyết trình, viết báo cáo.
	D. quan sát, liên kết, phân loại, đo, dự báo, thuyết trình, viết báo cáo.
	Câu 2. Đơn vị sau đây không phải là đơn vị của tốc độ là:
	A. m/s B. kg/m3. C. km/h D. Cả A và B
	Câu 3. Cho các bước sau.
	1. Dùng thước đo độ dài quãng đường s. Xác định vạch xuất phát và vạch đích.
	2. Nhận xét kết quả đo.
	3. Lập bảng ghi kết quả đo, tính trung bình quãng đường và thời gian trong 3 lần đo, sau đó tính tốc độ.
	4. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian tính từ khi bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát tới khi vượt qua vạch đích.
	5. Thực hiện các phép đo 3 lần để lấy giá trị trung bình.
	Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây là:
	A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5). B. (1) - (4) - (5) - (3) - (2).
	C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4). D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).
	Câu 4. Thiết bị bắn tốc độ của Công an giao thông dùng để:
	A. Đo tốc độ các phương tiện giao thông từ xa
	B. Đo quãng đường chuyển động của các phương tiện giao thông từ xa
	C. Đo thời gian chuyển động của các phương tiện giao thông từ xa
	D. Phát hiện tốc độ các phương tiện giao thông từ xa
	Câu 5. Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ theo thời gian như trên hình vẽ. Dựa vào đồ thị trên hãy cho biết vật chuyển động với vận tốc là bao nhiêu?
	A. 75m/s      B. 50m/s C. 150m/s D. 25m/s     
	Câu 6: Kí hiệu hoá học của các nguyên tố Sodium, Calcilum lần lượt là:
	A. Na, K B. Ca, Zn. C. Na, Ca D. Mg, Na.
	Câu 7: Tổng số hạt trong nguyên tử X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Số hạt Proton trong nguyên tử X là:
	A. 13. B. 14. C. 15. D. 16.
	Câu 8: Phát biểu nào dưới đây SAI?
	A. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân.
	B. Nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi số notron có trong hạt nhân nguyên tử.
	C. Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có tính chất hóa học giống nhau.
	D. Nguyên tố hóa học nhân tạo là những nguyên tố do con người tổng hợp ra.
	Câu 9: A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn các NTHH. Tổng số hạt proton trong hạt nhân của A và B là 32. Hai nguyên tố đó là:
	.A. O và S. B. Mg và Ca C. N và Si. D. C và Si.
	Câu 10: Số chu kì nhỏ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
	A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
	Câu 11. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp?
	A. Khí cacbônic. B. Nước tiểu. C. Mồ hôi. D. Khí ôxi
	Câu 12. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì?
	A. Khí Oxigen và chất thải. B. Khí cacbônic và chất thải.
	C. Khí Oxigen và chất dinh dưỡng. D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng.
	Câu 13. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?
	A. Phổi. B. Dạ dày. C. Thận. D. Gan.
	Câu 14. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là:
	A. rễ cây. B. lá cây. C. thân cây. D. hoa.
	Câu 15. Thân non của cây có màu xanh lục có quang hợp được không? Vì sao?
	A.Không, vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.
	B. Có, vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.
	C. Không, vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.
	D. Có, vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.
	Câu 16 . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ.
	B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
	C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
	D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.
	Câu 17. Yếu tố khí cacbon dioxide ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như thế nào?
	A. Hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
	B. Hiệu quả quang hợp giảm khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
	C. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá cao thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
	D. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá thấp thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
	Câu 18. Đặc điểm nhận biết cá vẫn còn tươi là:
	A. vảy dễ bong B. mang cá màu đỏ thẫm
	C. mang cá màu đỏ tươi D. mang cá màu trắng
	Câu 19. Khí khổng phân bố nhiều ở bộ phận nào của thực vật?
	A. Rễ cây B. Thân cây C. Lá cây D. Quả chín
	Câu 20. Vai trò của tập thể dục và hít thở sâu đối với cơ thể người là:
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